
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0   

0 0      

4 0 0   

0 0

2 1 53 3023 UBT (P) 6cm

2 2 35 0000 VS I/ TD Dính lòng TC

2 3 21 0000 UBT 2bên 8cm

8 4 67 2002 Sa TC-BQ-TT độ 4, Polype nhỏ CTC

8 5 39 3003 UBT (P) 8cm

8 6 27 0000 VS I + LNMTCBT (T) 6cm

9 7 34 2012 LNMCơ TC

9 8 49 4014 NXTC dƣới niêm 

9 9 44 2022 UBT (T) 5 cm

9 10 30 2012 UBT (P) 7cm

9 11 24 0000 UBT (T) 5 cm

11 12 45 2002 UBT (T) 8 cm

11 13 43 2032 UBT (T) 5 cm

11 14 24 ĐT LNMTC 2BT 7cm

11 15 28 ĐT UBT (T) 6 cm

11 16 25 1001 UBT 2bên 6cm/VMC

17 25 1001 UBT (P) 8cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 59 4004 UBT  5cm

            + TÂN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN +

          BÉ THANH.TT + TÌNH.TT   

TR.THẢO + HƢƠNG.TT + THÚY PHƢỢNG

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + HOÀI NGỌC.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + HOÀI NGỌC.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÂN.TT

H.HIỆP + THIÊNTHANH + TÂN.TT

DỰ BỊ 

SÁNG : MỸ NHI + DIỄM TUYẾT + NGỌC DIỄM

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

THƢƠNG.BM + NHU + D.PHƢỢNG

NHU + D.PHƢỢNG + LONG.TT

H. PHƢƠNG + MỸ HẠNH 3 + HUỲNH TUẤN.TT

H. PHƢƠNG + MỸ HẠNH 3 + HUỲNH TUẤN.TT

THỤC TRANG + P.DUNG 2 + HOÀI NGỌC.TT

TR.THẢO + THU NGUYỆT + MỸ GÁI

THU NGUYỆT + MỸ GÁI + LỘC.TT

THU NGUYỆT + MỸ GÁI + LỘC.TT

THỐNG + HƢNG.PNT + ÚT.TT

HƢNG.PNT + CƢỜNG.TT + DŨNG.TT

HƢNG.PNT + DŨNG.TT + CƢỜNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + CẨM NHUNG + 

            NHAN.TT + NHÀN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ÚT + NHUNG.TT +

            PHƢƠNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NSBTC Cắt đốt NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

  

NS CĐ ĐT

Từ ngày 04/11/2013 đến ngày 10/11/2013 (Tuần1)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NGUYỄN THỊ VẠN

TRẦN THỊ THU TRANG

TRƢƠNG THỊ MỸ HƢỚNG

BN TNTC

BN TNTC

BÙI THỊ THANH THÚY

ĐẶNG THỊ THIM

PHẠM THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ QUỲNH

ĐẶNG THỊ MỤI

LƢU THỊ LIỄU 

TRẦN THỊ LÙN

NGUYỄN THỊ THỦY

LÊ THỊ HỒNG PHÚ

PHẠM THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ KIỀU

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ NHUNG

BÙI THỊ OANH

NGUYỄN THỊ THÚY AN

7768

7709

7686

7838

5597

7986

SHC

7596

7818

7687

182 N

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

7708

7707

7608

7600

PM

Ngày: 04/11/2013 

Ngày: 05/11/2013 

7663

7691

7542

7696



2 2 38 2002 UBT (T) 8 cm

2 3 24 ĐT UBT (T) 8 cm

8 4 53 2002 UBT (P) 10cm

8 5 42 4024 Vòng xuyên cơ

8 6 23 1001 UBT 2bên 8cm

9 7 30 0000 VS I + UBT (P) 

9 8 49 3013 UBT (T) 6 cm

9 9 30 3013 Đoạn sản

11 10 47 1001 UBT (T) 8 cm

11 11 32 1001 UBT (P) 7cm

11 12 27 0010 UBT (P) 6cm

11 13 24 0010 VS II/ Ứ dịch TV(P)

11 14 17 ĐT UBT (P) 6cm

15 23 ĐT UBT (P) 5cm

16 21 ĐT UBT (P) 5cm

4 0 0

0 0

4 0 0

0 0

2 1 57 3013 UBT 2bên 6cm

2 2 49 4014 UXTC 12tuần

2 3 27 2002 UBT 2bên 4cm

8 4 32 ĐT SSD độ III

8 5 43 2002 UBT (P) 8cm

8 6 24 ĐT UBT (P) 7cm

9 7 52 2022 UBT (P) 8cm

9 8 35 0000 VS I + NXTC  

9 9 30 0000 VS I + UBT (P) 6cm

11 10 53 2002 LNMTCBT (P) 9cm

11 11 47 1011 UBT (T) 10cm, CĐPB: U giả nang/

12 0    VMC RT, TNTC 

HƢNG.PNT + TP NGA + NGUYÊN THẢO

TP NGA + NGUYÊN THẢO + PHƢƠNG.TT

M.TUẤN.BM + ĐOAN + TÌNH.TT

M.TUẤN.BM + ĐOAN + TÌNH.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

V.THÀNH + MỸ NGỌC + HỮU ĐỨC.TT

MỸ NGỌC + MẬN

MỸ NGỌC + MẬN

HƢNG.PNT + TP NGA + NGUYÊN THẢO

DỰ BỊ   

SÁNG : BS KHOA NS + MỸ THANH

             + HUỲNH TUẤN.TT + ANH VINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + LÂM TRÚC + 

            VĂN TUẤN.TT + VĂN.TT

TR.HẠNH + BẢO ANH + H.QUYÊN

K.HOÀNG + PHƢỚC HIỀN.NT + THANH LAN.TT

K.HOÀNG + PHƢỚC HIỀN.NT + THANH LAN.TT

K.HOÀNG + PHƢỚC HIỀN.NT + THANH LAN.TT

HOÀI THƢ + NGUYỄN LONG + NHAN.TT

HOÀI THƢ + NGUYỄN LONG + NHAN.TT

DỰ BỊ    

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + CHÍ THANH.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + CHÍ THANH.TT

PHAN NGA + MỸ HẠNH 2 + CHÍ THANH.TT

Q.KHOA + HIỀN.TT + BÙI LAN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

TR.THẢO + THÚY PHƢỢNG + HƢƠNG.TT

TR.THẢO + HƢƠNG.TT + THÚY PHƢỢNG

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS lấy vòng, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

LÊ HỒNG PHƢỢNG 

LÊ THỊ DIỄM

DƢƠNG THỊ THẮM

ĐINH THỊ XUÂN HOA

BÙI THỊ THANH HƢƠNG

NGUYỄN THỊ THU LAM

PHAN THỊ HẢO

BN TNTC

NGUYỄN THỊ MY

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

NGUYỄN HUỲNH NGỌC

LÝ THỊ THU ĐIỀN

LÊ THỊ THU THÚY

TRƢƠNG THỊ THANH LUÂN

LÊ THỊ THANH TRANG

PUIH RLENG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ BỂ

SAY TUÔN

VÕ THỊ KIM KHUYA

HUỲNH THỊ THỦY HẰNG

LÊ THỊ ÁNH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN

HỒ THỊ THU

NGUYỄN THỊ LIỄNG

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

7797

7936

7972

7918

7811

7883

183 N

7891

7499

7770

7825

7788

7690

7762

7915

7941

7780

7826

7664

7907

5101

7815

7795

7843

7766

7908

Thứ: TƯ 

Ngày: 06/11/2013 



11 13 27 1011 UBT (P) 7cm

11 14 37 2002 UBT 2bên 7cm

11 15 24 ĐT UBT (T) 8 cm

16 38 1001 UBT (P) 7cm

17 28 1001 UBT (T) 7 cm

4 0 0

0 0   

4 0 0

0 0

2 1 48 2002 UBT (P) 7cm

2 2 49 2022 NXTC 6 tuần

8 3 56 5005 UBT 2bên 8cm

8 4 45 2012 UXTC 12 tuần

8 5 29 0000 VS I + LNMTCBT (T) 8cm

9 6 63 4003 UBT (P) 5cm

9 7 33 2002 UBT (P) 10cm

9 8 30 1001 UBT (P) 6cm

11 9 45 3003 UBT (T) 8 cm

11 10 30 0000 VS I/ Tắc 2 TV

11 11 29 0000 VS I + UBT (T) 8cm

11 12 29 1011 UBT (T) 7cm/VMC UBT (T)

11 13 24 ĐT UBT (T) 7 cm

14 26 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

4 0 0

4 0 0

4 0 0

CHIỀU : BS KHOA NS + NGỌC DUNG

          HƯƠNG.TT + HOÀI NGỌC.TT

QUỐC DUY + AN + ANH VINH.TT

M.TUYỀN + VĂN + VĂN.TT

M.TUYỀN + VĂN + VĂN.TT

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + HỒNG HẠNH + 

        LONG.TT + VĂN NGỌC.TT

H.THẮM + V.HÙNG

BÙI PHƢỢNG + ANH THƢ 3 + VĂN TUẤN.TT

BÙI PHƢỢNG + ANH THƢ 3 + VĂN TUẤN.TT

BÙI PHƢỢNG + ANH THƢ 3 + VĂN TUẤN.TT

QUỐC DUY + AN + ANH VINH.TT

QUỐC DUY + AN + ANH VINH.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + BÍCH TY +

             BÙI LAN.TT + LỘC.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

N.ĐIỆP2 + THU BA + NỚP

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

PHAN NGA + H.THẮM + V.HÙNG

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

LÊ DIỆP + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

SÁNG : BS KHOA NS + CƢỜNG.TT + 

           DŨNG.TT + HIỀN.TT

M.TUẤN.BM + ĐOAN + TÌNH.TT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Ngày 1 tháng 11 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ LIỄU

BN TNTC

BN TNTC

DƢƠNG THỊ THU HÀ

LÊ THỊ THU NGHI

NGUYỄN THỊ THOẢNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

VƢƠNG HỒNG HÀ

MAI THỊ DIỄM MI

MAI THỊ TUYẾT

TRẦN THỊ KIM TÂM

ĐẶNG THỊ NA

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

FATIMAH

NGUYỄN THỊ NHÂM

HÀ THỊ HOA

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ SÁU

PHAN THỊ HUYỀN NGA

TRẦN THỊ MỸ VÂN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

TRẦN THỊ LỆ

8014

7533

8024

8027

7946

7201

7635

8028

7963

8043

7195

7953

7741

8015

7903

7848

7453

8030

7928

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 07/11/2013 

Ngày: 08/11/2013 


